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 9/2024
120 116 120 116 132 119 240 208 132 127 108 97 24 24 132 118 72 65 60 46 864 769 276 267

Tháng 

10/2024
220 209 220 209 242 217 440 410 242 238 198 193 44 44 242 218 132 120 110 100 1584 1467 506 491

Tháng 

11/2024
210 206 210 206 231 212 420 383 231 219 189 176 42 42 231 217 126 109 105 95 1512 1398 483 467

Tháng 

12/2024
220 214 220 214 242 223 440 424 242 240 198 182 44 44 242 237 132 120 110 103 1584 1503 506 498

Tháng 

01/2025
170 161 170 161 187 167 340 313 187 177 153 142 34 34 187 177 102 93 85 82 1224 1135 391 372

Tháng 

02/2025
150 146 150 146 165 141 300 277 165 159 135 126 30 30 165 155 90 84 75 72 1080 1001 345 335

Tháng

 3/2025
200 191 200 191 220 201 400 372 220 214 180 167 40 40 220 216 120 112 100 96 1440 1355 460 445

Tháng 

4/2025
210 199 210 199 231 222 420 398 231 227 189 189 42 42 231 221 126 114 105 102 1512 1445 483 468

Nhóm trẻ 

Khe Tre

Nhóm trẻ 

Khe Lương
Tổng toàn trường

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

BẢNG TỔNG HỢP CHUYÊN CẦN TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025

MG 

5 tuổi Khe The

MGG

3,4 tuổi Khe 

Tre

MGG

3,4,5 Tuổi Khe Lương

MGG 

3,4,5 tuổi Khe Phương

Nhóm trẻ 

Khe Phương

Tháng



Tháng 

5/2025
200 191 200 191 220 218 400 380 220 220 180 180 40 40 220 215 120 112 100 98 1440 1394 460 451

Tổng 

1700 1633 1700 1633 1870 1720 3400 3165 1870 1821 1530 1452 340 340 1870 1774 1020 929 850 794 12240 11467 3910 3794

Tỷ lệ %

24480

Người tổng hợp

Nguyễn Thị Thắm

96.06 96.06 91.98

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Huệ

100.00 94.87 91.08 93.41 93.68 97.03

Kỳ Thượng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

93.09 97.38 94.90


































































































